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TÓM TẮT 

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu xác định đối tượng và cơ cấu cây trồng mang lại 

hiệu quả kinh tế cao và thích hợp với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu nước ở các tiểu 

vùng sinh thái tỉnh Kon Tum”, năm 2017 và 2018 Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam 

Trung bộ đã nghiên cứu đánh giá khả năng phù hợp của các cơ cấu cây trồng trên đất đang canh 

tác lúa với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu nước ở tỉnh Kon Tum. Kết quả đã lựa 

chọn được 02 cơ cấu câu trồng phù hợp là: Đậu đen (xuân hè) - lúa (hè thu) đạt lãi thuần đạt 31,2 

triệu đồng/ha/năm, tương đương cơ cấu đối chứng lúa (xuân hè) – lúa (hè thu) và Ngô nếp ăn tươi 

(xuân hè) - lúa (hè thu) đạt lãi thuần là 48,9 triệu đồng/ha/năm, cao hơn cơ cấu đối chứng là 

56,8%.  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ diễn ra ngày càng nghiêm trọng đối với nước ta, hệ quả là 

hạn hán xảy ra ngày càng khốc liệt và thường xuyên trong cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum 

nói riêng. Từ năm 2012 - 2017, hạn hán xảy ra liên tục và trên diện rộng đã gây thiệt hại lớn đến 

sản xuất nông nghiệp của tỉnh Kon Tum. Theo kết quả tính toán các chỉ tiêu và thực hiện phân 

vùng khí hậu của Trần Trung Thành và cộng sự (2016) cho thấy, tỉnh Kon Tum có 3 tiểu vùng 

khí hậu bị hạn hán và nguy cơ thiếu nước cao. Từ điều kiện đất đai và khí hậu của 3 tiểu vùng 

sinh thái đã cho thấy: Sản xuất nông nghiệp ở vùng hạn hán và nguy cơ thiếu nước của tỉnh Kon 

Tum chủ yếu tập trung trên đất đồi gò và đất bằng; phù hợp để phát triển sản xuất các loại cây 

trồng hàng năm có nguồn gốc nhiệt đới. Chính vì vậy, trong thời gian qua các đối tượng và cơ 

cấu cây trồng hàng năm trên đất đồi gò [Chuyên canh cây sắn; Chuyên canh cây mía; ngô (vụ Hè 

Thu) - ngô (vụ Thu Đông); Canh tác sắn xen trong vườn cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản; 

Chuyên canh lúa nương] và trên đất bằng [Lúa (vụ Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu); Bỏ hoang vụ Xuân 

Hè - Lúa (Hè Thu); Chuyên canh cây mía; Ngô (vụ Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu); Rau các loại (vụ 

Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu); Chuyên canh cây sắn] đã góp phần đáng kể vào việc phát huy lợi thế 

so sánh trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước diễn biến hạn hán kéo dài và thường xuyên 

xảy ra trong những năm gần đây, hệ thống sản xuất cây trồng hàng năm trên đất đồi gò và đất 

bằng ở vùng hạn hán và nguy cơ thiếu nước của tỉnh Kon Tum đã bộc lộ một số hạn chế như sau: 

 - Đối với đất đồi gò: 

+  Lúa nương tuy có khả năng chịu hạn nhưng không nằm trong chủ trương và quy hoạch 

mở rộng sản xuất của tỉnh. Bên cạnh đó, việc mở rộng diện tích canh tác mía cũng chịu nhiều áp 

lực về tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, lúa nương và mía không được lựa chọn để mở rộng sản xuất 

trong điều kiện hạn hán và nguy cơ thiếu nước;   

+  Cây sắn tuy có khả năng chịu hạn cao, nhưng giống sắn hiện sử dụng trong sản xuất 

chủ yếu là KM94, giống này tuy có năng suất và hàm lượng tinh bột cao nhưng lại thuộc nhóm 

dài ngày và bị nhiễm bệnh chổi rồng do thoái hóa. Do vậy, nguy cơ suy giảm năng suất và chất 

lượng dễ xảy ra vì khô hạn kéo dài không phù hợp với giống có thời gian sinh trưởng dài ngày. 
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Chính vì vậy, để canh tác sắn thích ứng với điều kiện hạn hán cần sử dụng giống có thời gian sinh 

trưởng ngắn, trung ngày;  

           + Ngô tuy là cây trồng có nhu cầu nước tưới ít, nhưng để phát huy năng suất cần phải đảm 

bảo ẩm độ đất (70 - 80%) trong giai đoạn gieo trồng (để đảm bảo mật độ cây khi thu hoạch) và 

trỗ cờ phun râu. Để đảm bảo gieo trồng 2 vụ ngô/năm đòi hỏi thời gian đất đủ ẩm phải kéo dài từ 

7 - 8 tháng, trong khi đó thời gian hạn hán trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum thường kéo 

dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau nên mất mùa đối với cây ngô đã xảy ra trong cả 

vụ Hè Thu và Thu Đông. Do vậy, để thích ứng với hạn hán cần lựa chọn đối tượng cây trồng chịu 

hạn và thời gian sinh trưởng < 80 ngày để thay thế cây ngô trong vụ Hè Thu hoặc Thu Đông 

nhằm tận dụng tối đa thời gian đất ẩm (từ tháng 5 - 9 hàng năm), trong đó cây đậu đỗ ăn hạt (đậu 

đen, đậu huyết, đậu xanh, đậu cove lùn) được ưu tiên lựa chọn;     

- Đối với đất bằng: 

             + Cơ cấu chuyên canh mía và sắn cũng gặp những hạn chế tương tự trên chân đất đồi gò; 

             + Cơ cấu Lúa (vụ Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu) tuy phù hợp cho những vùng chủ động nước 

tưới, tuy nhiên việc tập trung quá nhiều nước tưới cho cây lúa trong vụ Xuân Hè sẽ làm tăng diện 

tích bỏ hoang trên đất bằng. Do vậy, cần phải lựa chọn cây trồng có khả năng chịu hạn và thời 

gian sinh trưởng ngắn để thay thế cây lúa trong vụ Xuân Hè, qua đó chẳng những nâng cao hiệu 

quả kinh tế trên đơn vị đất mà còn tiết kiệm nguồn nước tưới để mở rộng sản xuất trên diện tích 

bằng đang bỏ hoang. Trong đó, ngoài cây ngô đã được khẳng định, đậu đỗ ăn hạt cũng được ưu 

tiên lựa chọn. 

             + Cơ cấu Ngô (vụ Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu) đã phát huy hiệu quả trong điều kiện khô 

hạn, tuy nhiên nguy cơ mất mùa đối với cây ngô vẫn có thể xảy ra nếu nguồn nước tưới không 

đảm bảo trong giai đoạn trỗ cờ phun râu, vì giai đoạn này thường rơi vào thời điểm hạn nặng 

nhất. Bên canh đó, cơ cấu Bỏ hoang đất (vụ Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu) chưa được khai thác hết 

tiềm năng. Do vậy, để thích ứng với hạn hán trên đất bằng đang bỏ hoang hoặc trồng ngô trong 

vụ Xuân Hè cần phải lựa chọn cây trồng có khả năng chịu hạn và thời gian sinh trưởng ngắn. 

Trong đó, đậu đỗ ăn hạt (đậu đen, đậu huyết, đậu xanh, đậu cove lùn) và vừng được ưu tiên lựa 

chọn.   

             + Cơ cấu Rau các loại (vụ Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu) cũng đòi hỏi đảm bảo nước tưới cho 

cây rau trong vụ Xuân Hè.      

         Từ những hạn chế nêu trên, để làm cơ sở cho việc phát triển sản xuất cây trồng nông nghiệp 

hàng năm trên đất đồi gò và đất bằng thì việc “Nghiên cứu xác định đối tượng và cơ cấu cây 

trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và thích hợp với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu 

nước ở các tiểu vùng sinh thái tỉnh Kon Tum” là rất cần thiết. Trong khuôn khổ bài báo này 

chúng tôi đề cập đến kết quả thử nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất bằng đang 

canh tác lúa ở vùng hạn hán và nguy cơ thiếu nước tỉnh Kon Tum: 

II. VẬT LIỆU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

1. Vật liệu nghiên cứu: 

Giống đậu đen xanh lòng, Đậu xanh ĐX208; Giống lúa HT1, RVT; Giống ngô nếp Nù, HN88; 

Giống vừng đen ĐH-1. 

2. Nội dung nghiên cứu 

         + Các cơ cấu cây trồng thử nghiệm: 

  Lúa (Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu) - đối chứng. 

  Đậu đen (Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu). 

  Đậu xanh (Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu). 
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  Vừng đen (Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu). 

  Ngô (Xuân Hè) - Lúa (Hè Thu). 

+ Địa điểm thực nghiệm: TP. Kon Tum, H.Đắk Hà, H. Kon Rẫy và H. Sa Thầy. 

 + Thời gian thực hiện: Thử nghiệm xác định cơ cấu cây trồng phù hợp năm 2017 và 2018; 

Xây dựng mô hình trình diễn năm 2019. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả thử nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất đang canh tác 2 vụ lúa ở vùng 

hạn hán và nguy cơ thiếu nước tỉnh Kon Tum 

 
Hình 1. Năng suất bình quân của các đối tượng cây trồng vụ xuân hè 2017 và 2018  

trên đất 2 vụ lúa tại 4 điểm thí nghiệm  

 

Kết quả thử nghiệm các cơ cấu cây trồng trên đất đang canh tác 2 vụ lúa được trình bày ở hình 1, 

2 và 3 cho thấy:  

Năng suất bình quân của các đối tượng cây trồng vụ xuân hè trong các cơ cấu qua 02 vụ thử 

nghiệm đạt như sau: Ngoài cây lúa có 2 đối tượng cây trồng đạt năng suất khá và ổn định qua 2 

vụ ở tất cả các điểm là cây đậu đen và cây ngô, đạt từ 70 – 90% tiềm năng năng suất của giống. 

Năng suất đậu đen đạt từ 15,8 – 20,7 tạ/ha, năng suất ngô ăn tươi đạt từ 45,8 – 46,9 ngàn bắp/ha. 

Hai đối tượng cây trồng còn lại năng suất đạt thấp và chưa ổn định qua 2 vụ, cây đậu xanh đạt từ 

9,8 – 17,5 tạ/ha, đặc biệt là cây vừng chỉ đạt <4,0 tạ/ha ở những chân ruộng có thành phần đất thịt 

nặng, sét, và trên chân đất cát pha, thành phần cơ giới nhẹ năng suất đạt khá hơn, gần 10 tạ/ha. 

 
Hình 2. Lãi thuần bình quân của các cơ cấu cây trồng năm 2017-2018  

trên đất 2 vụ lúa tại 4 điểm thí nghiệm  

Đơn vị tính: triệu đồng/ha/năm 
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 Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế ở hình 2 và 3 cho thấy: So với cơ cấu đối chứng là sản 

xuất 2 vụ/năm lúa đạt lãi thuần từ 29,3 – 33,2 triệu đồng/ha/năm (trung bình là 31,2 triệu 

đồng/ha/năm) và tỷ suất lãi so với vốn đầu tư đạt 76,6%, thì có 2 cơ cấu trội hơn là cơ cấu đậu 

đen (XH) - lúa (HT) lãi thuần từ 26,2 – 37,5 triệu đồng/ha/năm (trung bình là 31,2 triệu 

đồng/ha/năm), tương đương đối chứng và cơ cấu Ngô (XH)-lúa (HT) lãi thuần từ 43,1 – 60,1 

triệu đồng/ha/năm (trung bình là 48,9 triệu đồng/ha/năm), cao hơn đối chứng 56,8%; đồng thời 2 

cơ cấu này cũng có tỷ suất lãi so với vốn đầu tư cao hơn cơ cấu đối chứng và đạt lần lượt là 

79,4% và 111,6%. Hai cơ cấu còn lại đạt thấp hơn đối chứng cả lãi thuần và tỷ suất lãi so với vốn 

đầu tư. Cây đậu xanh tuy năng suất đạt khá xong rủi ro do thời tiết bất thuận là khá cao, cụ thể 

trong quá trình sinh trưởng nếu gặp lạnh và sương muối lá sẽ bị mo (cuốn lại), cây sinh trưởng 

còi cọc, giảm năng suất, vì vậy khuyến cáo không nên phát triển cây đậu xanh vụ xuân hè trên đất 

lúa. 

 

 

Hình 3. Lãi thuần và tỷ suất lãi của các cơ cấu cây trồng năm 2017-2018  

trên đất 2 vụ lúa, bình quân 4 điểm thí nghiệm  

 

3.2. Kết quả xây dựng mô hình thử nghiệm các cơ cấu cây trồng đã được lựa chọn 

Trên cơ sở 2 cơ cấu đã được lựa chọn sau 2 năm nghiên cứu, năm 2019 tiếp tục xây dựng 

mô hình thử nghiệm tại 4 điểm để đánh giá hiệu quả kinh tế. Kết quả mô hình vụ xuân hè được 

trình bày ở hình 4, trong đó cây đậu đen và cây ngô là trong mô hình, cây lúa đông xuân là ruộng 

của dân làm đối chứng. Năng suất bình quân 4 điểm của cây đậu đen và cây ngô trong mô hình 

đạt khá cao, cụ thể cây đậu đen đạt 16,0 tạ/ha, cây ngô ăn tươi đạt 54,5 ngàn bắp/ha. Hạch toán 

hiệu quả kinh tế thì cây đậu đen và cây ngô đều đạt cao hơn cây lúa do giá bán sản phẩm vụ xuân 

hè cao hơn các thời điểm khác trong năm (ngô giá từ 1.200 – 1.500 đ/bắp; đậu đen 29.000đ/kg), 

cụ thể lãi ròng cây đậu đen đạt 24,7 triệu đồng/ha, cây ngô đạt 51,3 triệu đồng/ha, cao hơn cây 

lúa (đạt 19,7 triệu đồng/ha) lần lượt là 25,5% và 161,1%. Mặt khác, tỷ suất lãi so với đồng vốn 

đầu tư của mô hình cây đậu đen và cây ngô cũng đạt cao hơn cây lúa, cây đậu đen là 113,7%, ngô 

195,1%, trong khi đó cây lúa chỉ đạt 74,6%. 
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Hình 4. Năng suất, hiệu quả kinh tế của các mô hình thử nghiệm vụ xuân hè 2019. 

  

IV. KẾT LUẬN  

Từ kết quả trên đã cho thấy, trong điều kiện đất bằng đang canh tác lúa ở vùng hạn hán và 

nguy cơ thiếu nước (đất 2 vụ lúa) của tỉnh Kon Tum, bên cạnh cơ cấu truyền thống là sản xuất lúa 

2 vụ/năm, cơ cấu đậu đen (xuân hè) - lúa (hè thu) và ngô nếp (xuân hè) - lúa (hè thu) là 02 cơ cấu 

được lựa chọn bổ sung trong phát triển sản xuất. 

Ngoài hiệu quả kinh tế đạt được như đã phân tích thì cây đậu và cây ngô đã được nhiều 

công trình nghiên cứu cho thấy nhu cầu nước tưới trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển chỉ 

bằng 20 – 30% so với cây lúa, vì vậy rất thích ứng với điệu kiện hạn hán đang và sẽ xảy ra trên 

địa bàn. 
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